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Tóm tắt: Bài viết khảo sát chiến lược học tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt 

Nam, trường hợp sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành 

phố Hồ Chí Minh (HUFLIT). Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi với 233 sinh viên cho thấy, sinh viên có 

tần suất sử dụng ở mức độ cao cả về mặt tổng thể, lẫn trên từng nhóm chiến lược học tập siêu nhận thức, 

nhận thức và xã hội - tình cảm. Về phương diện giới tính, giữa sinh viên nam và sinh viên nữ không tồn 

tại sự khác biệt trong việc sử dụng chiến lược học tập. Về phương diện vùng miền, giữa sinh viên miền 

Trung và sinh viên miền Nam cũng không tồn tại sự khác biệt trong việc sử dụng chiến lược học tập. 

Kết quả học tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc có mối tương quan thuận với tần suất sử dụng chiến lược 

học tập kĩ năng này. 

Từ khoá: chiến lược học tập, kĩ năng nói, tiếng Trung Quốc, sinh viên, Trường Đại học Ngoại 

ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) 

 

1. Mở đầu* 

Nói là một trong bốn kĩ năng ngôn 

ngữ, có vai trò quan trọng trong giao tiếp 

giữa người với người. Chiến lược học tập kĩ 

năng nói là những biện pháp, cách thức mà 

người học sử dụng, nhằm làm cho việc học 

tập kĩ năng nói có tính hiệu quả hơn. Việc 

nghiên cứu chiến lược học tập kĩ năng nói sẽ 

hữu ích cho việc cải tiến phương pháp giảng 

dạy của giảng viên và nâng cao chất lượng 

học tập của sinh viên. 

Nghiên cứu về chiến lược học tập kĩ 

năng nói tiếng Trung Quốc hiện nay đã đạt 

được nhiều thành quả đáng kể. Các nghiên 

cứu này không chỉ đề cập đến đối tượng là 

lưu học sinh tại Trung Quốc (Y. Y. Wu, 

2008; Na, 2009; Q. Wu, 2018), mà còn đề 
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cập đến các đối tượng là người học tiếng 

Trung Quốc trong môi trường tiếng mẹ đẻ 

như sinh viên Thái Lan (Lu, 2012), sinh viên 

Chile (Wang, 2012), sinh viên Myanmar 

(Zuo, 2015), sinh viên Hàn Quốc (Hu, 2015), 

sinh viên Indonesia (Yoanna, 2018), sinh 

viên Ba Lan (Chen, 2019), sinh viên Tây 

Ban Nha (Zeng, 2019)… Đại đa số các 

nghiên cứu đều sử dụng phương pháp định 

lượng với công cụ điều tra bằng bảng hỏi để 

khảo sát tình hình sử dụng chiến lược học tập 

kĩ năng nói tiếng Trung Quốc của người học. 

Đồng thời, còn tiến hành phân tích sự khác 

biệt trên các phương diện như giới tính, tuổi 

tác, thời gian học tiếng Trung Quốc, ngành 

học trong việc sử dụng chiến lược học tập kĩ 

năng nói tiếng Trung Quốc. 

Tại Việt Nam hiện nay, nghiên cứu 
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về chiến lược học tập ngoại ngữ đã đạt được 

một số thành quả. Nguyen và các cộng sự 

(2012a; 2012b; 2012c) đã tiến hành khảo sát 

chiến lược học tiếng Anh của sinh viên 

không chuyên tại Trường Đại học Cần Thơ, 

tìm hiểu mối quan hệ giữa vùng miền với 

chiến lược học tập tiếng Anh, mối quan hệ 

giữa kết quả học tập với chiến lược học tập 

tiếng Anh. Luu, Le, Tran và Nguyen (2022) 

đã nghiên cứu chiến lược học tập tiếng Anh 

của sinh viên khối ngành kinh tế tại Trường 

Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 

(HUB), phát hiện sinh viên có tần suất sử 

dụng chiến lược học tập tiếng Anh ở mức độ 

tương đối cao, không có sự khác biệt trong 

việc sử dụng chiến lược học tập trên các 

phương diện giới tính, khối lớp, ngành học. 

Luu (2019c) đã phân tích chiến lược học tập 

tiếng Nhật như một ngoại ngữ thứ hai của 

sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại HUB, 

đồng thời phân tích sự khác biệt về giới tính 

và cấp lớp trong việc sử dụng chiến lược học 

tập. 

Nghiên cứu về chiến lược học tập 

tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam 

hiện nay vẫn còn hạn chế về số lượng. Lin 

và Lu (2005; 2007) nghiên cứu về chiến lược 

học tập của lưu học sinh Việt Nam tại Trung 

Quốc, phân tích mối quan hệ giữa kết quả kì 

thi HSK và chiến lược học tập, phát hiện các 

chiến lược học tập tiêu cực có ảnh hưởng đến 

kết quả kì thi HSK của người học. Luu 

(2019a) phát hiện tần suất sử dụng chiến 

lược học tập tiếng Trung Quốc của sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh tương đối cao, trong 

đó tần suất sử dụng nhóm chiến lược nhận 

thức có ảnh hưởng đến kết quả học tập của 

sinh viên, giữa sinh viên nam và sinh viên nữ 

không tồn tại sự khác biệt trong việc sử dụng 

chiến lược học tập. Nghiên cứu của Luu 

(2020) cũng cho thấy sinh viên ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc có tần suất sử dụng chiến 

lược học tập tương đối cao; nhân tố giới tính 

cũng không dẫn đến sự khác biệt trong việc 

sử dụng chiến lược học tập, song kết quả học 

tập không chỉ chịu tác động bởi tần suất sử 

dụng nhóm chiến lược nhận thức, mà còn 

ảnh hưởng bởi nhóm chiến lược siêu nhận 

thức và nhóm chiến lược xã hội.  

Nghiên cứu về chiến lược học tập của 

người học Việt Nam trên một bình diện ngôn 

ngữ hay một kĩ năng ngôn ngữ hiện nay chưa 

nhiều. Chúng tôi chỉ tìm thấy nghiên cứu của 

Dinh (2013) và Luu (2019b). Luận án tiến sĩ 

của Dinh (2013) đã phân tích tình hình sử 

dụng chiến lược học tập từ vựng tiếng Trung 

Quốc của sinh viên Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội ở các cấp lớp. 

Luu (2019b) nghiên cứu về chiến lược học 

tập kĩ năng nghe tiếng Trung Quốc của sinh 

viên Việt Nam, phát hiện sinh viên có tần 

suất sử dụng chiến lược ở mức độ trung bình, 

đồng thời có tác động đến kết quả học tập kĩ 

năng nghe, song không tồn tại sự khác biệt 

giữa sinh viên nam và sinh viên nữ trong việc 

sử dụng chiến lược học tập kĩ năng nghe 

tiếng Trung Quốc.  

Có thể thấy rằng nghiên cứu về chiến 

lược học tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc 

của sinh viên Việt Nam vẫn chưa được quan 

tâm, đề cập đến. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi muốn giải quyết bốn vấn đề sau: 

Thứ nhất, tình hình sử dụng chiến lược học 

tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc của sinh 

viên như thế nào? Thứ hai, giữa sinh viên 

nam và sinh viên nữ có sự khác biệt thế nào 

về việc sử dụng chiến lược học tập kĩ năng 

nói tiếng Trung Quốc? Thứ ba, giữa sinh 

viên các vùng miền có sự khác biệt thế nào 

về việc sử dụng chiến lược học tập kĩ năng 

nói tiếng Trung Quốc? Thứ tư, chiến lược 

học tập kĩ năng nói và kết quả học tập kĩ 

năng nói tồn tại mối quan hệ tương quan như 

thế nào? 

2. Cơ sở lí luận 

Cơ sở lí luận của chúng tôi trong 

nghiên cứu này là quan niệm của O’Malley 

và Chamot (1990) về chiến lược học tập. 

O’Malley và Chamot (1990) dựa vào mô 

hình xử lí thông tin đã chia chiến lược học 

tập ra làm ba nhóm chiến lược: nhóm chiến 

lược siêu nhận thức (metacognitive 
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strategies), nhóm chiến lược nhận thức 

(cognitive strategies) và nhóm chiến lược xã 

hội - tình cảm (socio-affective strategies).  

Nhóm chiến lược siêu nhận thức là 

các chiến lược kiểm soát, điều tiết và chỉ đạo 

quá trình học tập ngôn ngữ, đồng thời có liên 

quan đến những suy nghĩ về quá trình học 

tập. Các chiến lược này sử dụng các kiến 

thức có được trong quá trình tri nhận, điều 

tiết việc học ngôn ngữ trên cơ sở xác định 

mục tiêu học tập, giám sát quá trình học tập 

và đánh giá kết quả học tập. Nhóm chiến 

lược này bao gồm các chiến lược như lên kế 

hoạch, tập trung sự chú ý vào một nhiệm vụ 

nào đó, chuẩn bị nhiệm vụ, tập trung sự chú 

ý vào một kĩ năng nào đó, tự quản lí bản thân, 

tự kiểm soát bản thân, tự đánh giá bản thân… 

Nhóm chiến lược nhận thức là các 

chiến lược xử lí tài liệu học tập, tiến hành 

phân tích, chuyển đổi, tổng hợp các tài liệu 

học tập, có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ 

học tập cụ thể. Nhóm chiến lược này bao 

gồm các chiến lược như sử dụng tài liệu 

tham khảo, lặp lại, chia nhóm, suy đoán, sử 

dụng hình ảnh, sử dụng từ khoá, liên tưởng, 

ghi chú, tóm tắt, phiên dịch… 

Nhóm chiến lược xã hội - tình cảm là 

các chiến lược mà người học sử dụng để giao 

tiếp với các bạn học khác hoặc người bản 

ngữ. Nhóm chiến lược này bao gồm các 

chiến lược về hợp tác, đặt câu hỏi… 

3. Thiết kế nghiên cứu 

3.1. Đối tượng khảo sát 

Nghiên cứu này được thực hiện tại 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành 

phố Hồ Chí Minh (HUFLIT). Tham gia khảo 

sát là 233 sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc, hiện đang theo học năm thứ hai của 

chương trình đào tạo. Về phương diện dân 

tộc, có 211 sinh viên dân tộc Kinh (chiếm tỉ 

lệ 90,6%) và 22 sinh viên dân tộc khác 

(chiếm tỉ lệ 9,4%). Về phương diện giới tính, 

có 24 sinh viên nam (chiếm tỉ lệ 10,3%) và 

209 sinh viên nữ (chiếm tỉ lệ 89,7%). Về 

phương diện vùng miền, có 42 sinh viên 

miền Trung (chiếm tỉ lệ 18,0%) và 191 sinh 

viên miền Nam (chiếm tỉ lệ 82,0%). Về 

phương diện tuổi tác, sinh viên có độ tuổi 

cao nhất là 26 tuổi, độ tuổi thấp nhất là 19 

tuổi, độ tuổi trung bình là 19,99 tuổi. Chi tiết 

về đối tượng khảo sát xem bảng 1. 

Bảng 1 

Cơ cấu đối tượng khảo sát 

Chỉ tiêu Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Dân tộc 
Kinh 211 90,6 

Khác 22 9,4 

Giới tính 
Nam 24 10,3 

Nữ 209 89,7 

Vùng 

miền 

Miền 

Trung 

42 18,0 

Miền Nam 191 82,0 

Độ tuổi trung bình 19,99 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện bằng 

phương pháp định lượng, với công cụ nghiên 

cứu là điều tra bằng bảng hỏi. Bảng hỏi gồm 

40 câu hỏi, trong đó các câu hỏi từ Q1 đến 

Q12 là các câu hỏi thuộc nhóm chiến lược 

siêu nhận thức, các câu hỏi từ Q13 đến Q28 

là các câu hỏi thuộc nhóm chiến lược nhận 

thức, các câu hỏi từ Q29 đến Q40 là các câu 

hỏi thuộc nhóm chiến lược xã hội - tình cảm. 

Tất cả các câu hỏi này đều được sử dụng 

thang đo năm bậc của Likert, với bậc 1 là 

hoàn toàn không đồng ý, bậc 2 là không đồng 

ý, bậc 3 là bình thường, bậc 4 là đồng ý, bậc 

5 là hoàn toàn đồng ý. 

3.3. Công cụ phân tích dữ liệu 

Các dữ liệu thu thập từ điều tra được 

xử lí bằng phần mềm SPSS. Trong nghiên 

cứu này, SPSS được thực hiện trong thống 

kê mô tả về đối tượng khảo sát, tần suất sử 

dụng chiến lược học tập kĩ năng nói, kiểm 

định sự khác biệt trên hai phương diện giới 

tính, vùng miền và kiểm định mối tương 
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quan giữa kết quả học tập và tần suất sử dụng 

chiến lược học tập kĩ năng nói. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Tình hình chung 

Sinh viên HUFLIT có tần suất sử 

dụng chiến lược học tập kĩ năng nói tiếng 

Trung Quốc như sau (xem bảng 2): 

Bảng 2 

Tần suất sử dụng chiến lược học tập kĩ năng 

nói 

Nhóm chiến lược Mean SD 

Nhóm chiến lược  

siêu nhận thức 
3,77 0,75 

Nhóm chiến lược nhận thức 3,79 0,72 

Nhóm chiến lược  

xã hội - tình cảm 
3,85 0,75 

Tổng thể 3,80 0,69 

Bảng 2 cho thấy, sinh viên HUFLIT 

có tần suất sử dụng chiến lược học tập kĩ 

năng nói tiếng Trung Quốc ở mức độ cao, 

không chỉ về mặt tổng thể, mà còn về từng 

nhóm chiến lược học tập. Tần suất sử dụng 

chiến lược học tập kĩ năng nói tiếng Trung 

Quốc của sinh viên HUFLIT cao hơn sinh 

viên các nước Thái Lan (Lu, 2012), Chile 

(Wang, 2012), Myanmar (Zuo, 2015), Hàn 

Quốc (Hu, 2015), Ba Lan (Chen, 2017), 

Indonesia (Yoanna, 2018), Tây Ban Nha 

(Zeng, 2019)…  

Theo Luu (2019b), tần suất sử dụng 

chiến lược học tập kĩ năng nghe tiếng Trung 

Quốc của sinh viên Việt Nam về mặt tổng 

thể (Mean = 3,18) và từng nhóm chiến lược 

siêu nhận thức (Mean = 3,32), nhận thức 

(Mean = 3,18), xã hội - tình cảm (Mean = 2,95) 

đều ở mức độ trung bình. Có thể thấy rằng, 

khi học tiếng Trung Quốc, sinh viên Việt 

Nam có tần suất sử dụng chiến lược học tập 

kĩ năng nói cao hơn chiến lược học tập kĩ 

năng nghe. Điều này có thể có liên quan đến 

độ khó của kĩ năng ngôn ngữ. Sinh viên càng 

giỏi, thì tần suất sử dụng chiến lược học tập 

càng cao và càng điêu luyện (Cohen & 

Aphek, 1981). Kĩ năng nghe luôn được đánh 

giá là kĩ năng có độ khó cao hơn kĩ năng nói, 

sinh viên tiến bộ về kĩ năng nghe chậm hơn 

kĩ năng nói, do đó có sự khác biệt trong việc 

sử dụng tần suất sử dụng chiến lược học tập 

hai kĩ năng này. 

Kết quả so sánh đa tầng cho thấy tần 

suất sử dụng giữa nhóm chiến lược siêu nhận 

thức và nhóm chiến lược nhận thức không 

tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa (t = -0,55,         

p > 0,05), song có sự khác biệt có ý nghĩa 

giữa nhóm chiến lược nhận thức và nhóm 

chiến lược xã hội - tình cảm (t = -2,35,             

p < 0,05), giữa nhóm chiến lược siêu nhận 

thức và nhóm chiến lược xã hội - tình cảm   

(t = -2,18, p < 0,05). Qua đó có thể thấy, sinh 

viên HUFLIT thường xuyên sử dụng nhất là 

nhóm chiến lược xã hội - tình cảm, ít sử dụng 

hai nhóm chiến lược còn lại hơn. 

Kết quả thống kê tần suất từng chiến 

lược cho thấy tất cả các chiến lược đều có 

tần suất sử dụng từ mức trung bình trở lên. 

Trong đó, tần suất sử dụng chiến lược Q7 

“tìm cách cải thiện khả năng nói” (Mean = 4,23, 

SD = 0,89) cao nhất, tần suất sử dụng chiến 

lược Q24 “tiếp tục nói khi nói sai điều gì đó” 

(Mean = 3,09, SD = 1,24) thấp nhất. 

Trong nhóm chiến lược siêu nhận 

thức, sinh viên thường sử dụng nhất là các 

chiến lược Q7 “tìm cách cải thiện khả năng 

nói” (Mean = 4,23, SD = 0,89), Q1 “đặt mục 

tiêu rõ ràng để cải thiện khả năng nói”  

(Mean = 4,19, SD = 0,96), Q8 “quan sát và 

tìm hiểu nguyên nhân lỗi” (Mean = 4,03,   

SD = 0,97) và Q5 “tập trung lắng nghe người 

khác nói” (Mean = 4,01, SD = 0,91). Qua đó 

cho thấy, sinh viên HUFLIT luôn có mục 

tiêu rõ ràng, luôn mong muốn và không 

ngừng tìm cách để phát triển, cải thiện kĩ 

năng nói của bản thân. Họ cũng thường tập 

trung lắng nghe người khác nói, quan sát và 

tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến lỗi. 

Trong nhóm chiến lược nhận thức, 

sinh viên thường sử dụng nhất là các chiến 

lược Q25 “xem chương trình hoặc phim” 
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(Mean = 4,21, SD = 1,02), Q19 “tự nói với 

chính mình” (Mean = 4,02, SD = 0,99) và 

Q28 “sử dụng các manh mối để đoán nghĩa 

của từ” (Mean = 4,01, SD = 0,96). Có thể 

thấy rằng, sinh viên HUFLIT khi học kĩ năng 

nói tiếng Trung Quốc thường xem các 

chương trình truyền hình hoặc phim bằng 

tiếng Trung Quốc để học các cấu trúc, cách 

nói thường dùng, cũng như cách ứng xử của 

người Trung Quốc, thường tự luyện tập nói 

bằng cách tự nói với bản thân mình, thường 

dựa vào ngữ cảnh để đoán nghĩa của từ mới. 

Trong nhóm chiến lược xã hội - tình 

cảm, sinh viên thường sử dụng nhất là hai 

chiến lược Q30 “khuyến khích bản thân nói 

nhiều hơn” (Mean = 4,09, SD = 0,94) và Q33 

“yêu cầu nói chậm lại, lặp lại hoặc giải thích” 

(Mean = 4,06, SD = 0,97). Có thể thấy, dù lo 

lắng sẽ mắc lỗi trong quá trình nói, nhưng 

sinh viên HUFLIT vẫn luôn khuyến khích 

bản thân phải thực hành kĩ năng nói tiếng 

Trung Quốc nhiều hơn, như thế mới hi vọng 

đạt được những tiến bộ nhất định. Mặt khác, 

khi nghe không hiểu người khác nói tiếng 

Trung Quốc, sinh viên thường sẽ đề nghị họ 

nói chậm lại, lặp lại lời vừa nói hoặc giải 

thích những chỗ bản thân chưa rõ. 

4.2. Sự khác biệt trên phương diện giới tính 

Trong số 233 sinh viên tham gia khảo 

sát, có 24 sinh viên nam (chiếm tỉ lệ 10,3%) 

và 209 sinh viên nữ (chiếm tỉ lệ 89,7%). Sở 

dĩ nghiên cứu này có số lượng sinh viên nữ 

chiếm tỉ lệ cao hơn sinh viên nam là vì sinh 

viên theo học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

nói riêng, các ngành ngoại ngữ nói chung, 

chủ yếu là sinh viên nữ, rất ít sinh viên nam. 

Tình hình sử dụng chiến lược học tập kĩ năng 

nói của sinh viên nam và sinh viên nữ như 

sau (xem bảng 3):  

Bảng 3 

Tình hình sử dụng chiến lược học tập kĩ năng nói theo giới tính 

Nhóm chiến lược Giới tính Mean SD t p 

Nhóm chiến lược siêu nhận thức 
Nam 3,68 0,90 

-0,65 0,52 
Nữ 3,79 0,73 

Nhóm chiến lược nhận thức 
Nam 3,68 0,88 

-0,80 0,43 
Nữ 3,80 0,70 

Nhóm chiến lược xã hội - tình cảm 
Nam 3,64 0,89 

-1,45 0,15 
Nữ 3,87 0,72 

Tổng thể 
Nam 3,67 0,87 

-1,03 0,31 
Nữ 3,82 0,67 

Bảng 3 cho thấy, về tổng thể, sinh 

viên nữ có tần suất sử dụng chiến lược học 

tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc cao hơn 

sinh viên nam. Trên phương diện từng nhóm 

chiến lược, sinh viên nữ cũng có tần suất sử 

dụng cao hơn sinh viên nam. Có thể thấy, 

sinh viên nữ sử dụng nhiều chiến lược học 

tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc hơn sinh 

viên nam. Nói cách khác, sinh viên nữ có sự 

nhiệt tình và đầu tư sức lực vào việc học tập 

kĩ năng nói hơn sinh viên nam. Song, giữa 

sinh viên nữ và sinh viên nam không tồn tại 

sự khác biệt có ý nghĩa về mặt tổng thể           

(t = -1,03, p > 0,05), cũng như trên từng 

nhóm chiến lược siêu nhận thức (t = -0,65,   

p > 0,05), nhận thức (t = -0,80, p > 0,05) và 

xã hội - tình cảm (t = -1,45, p > 0,05). Điều 

này cho thấy không có sự khác biệt về việc 

sử dụng chiến lược học tập kĩ năng nói tiếng 

Trung Quốc trên phương diện giới tính.  

Kết quả này giống với kết quả của 

các nghiên cứu trước đây về chiến lược học 
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tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc của lưu học 

sinh tại Trung Quốc (Ma & Zhang, 2011), 

sinh viên Thái Lan (Lu, 2012), sinh viên 

Chile (Wang, 2012), sinh viên Hàn Quốc 

(Hu, 2015), sinh viên Tây Ban Nha (Zeng, 

2019). Kết quả này cũng giống với kết quả 

của các nghiên cứu trước đây về chiến lược 

học tập tiếng Anh không chuyên (Luu, Le, 

Tran, & Nguyen, 2022), tiếng Nhật không 

chuyên (Luu, 2019c), tiếng Trung Quốc 

không chuyên (Luu, 2019a) của sinh viên 

Việt Nam. Kết quả này cũng giống với kết 

quả nghiên cứu về chiến lược học tập kĩ năng 

nghe tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt 

Nam (Luu, 2019b). Điều đáng lưu ý là tuy 

trong các nghiên cứu tại Việt Nam đều có sự 

chênh lệch khá lớn về tỉ lệ sinh viên nam và 

sinh viên nữ, nhưng đều cho kết quả không 

có sự khác biệt về giới tính. Qua đó cho thấy, 

giới tính không phải là yếu tố tạo nên sự khác 

biệt trong việc sử dụng chiến lược học tập 

ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam nói chung, 

chiến lược học tập kĩ năng nói tiếng Trung 

Quốc nói riêng. 

Sau khi so sánh tần suất sử dụng từng 

chiến lược cụ thể, chúng tôi phát hiện giữa 

sinh viên nam và sinh viên nữ tồn tại sự khác 

biệt trong việc sử dụng chiến lược Q25 “xem 

chương trình hoặc phim” (t = -2,60, p < 0,05) 

trong nhóm chiến lược nhận thức và chiến 

lược Q29 “thư giãn khi cảm thấy lo lắng”      

(t = -3,61, p < 0,05) trong nhóm chiến lược 

xã hội - tình cảm. So với sinh viên nam, sinh 

viên nữ thường thông qua các chương trình 

giải trí và phim tiếng Trung Quốc để tiếp 

nhận các kiến thức có liên quan đến kĩ năng 

nói tiếng Trung Quốc hơn. Khi có những lo 

lắng trong học tập kĩ năng nói tiếng Trung 

Quốc, sinh viên nữ biết cách thư giãn hơn 

sinh viên nam. 

4.3. Sự khác biệt trên phương diện vùng 

miền 

Trong số 233 sinh viên tham gia khảo 

sát, có 42 sinh viên miền Trung (chiếm tỉ lệ 

18,0%) và 191 sinh viên miền Nam (chiếm 

tỉ lệ 82,0%). Tình hình sử dụng chiến lược 

học tập kĩ năng nói của sinh viên miền Trung 

và sinh viên miền Nam như sau (xem bảng 4): 

Bảng 4 

Tình hình sử dụng chiến lược học tập kĩ năng nói theo vùng miền 

Nhóm chiến lược Vùng miền Mean SD t p 

Nhóm chiến lược siêu nhận thức 
Miền Trung 3,85 0,81 

0,68 0,50 
Miền Nam 3,76 0,74 

Nhóm chiến lược nhận thức 
Miền Trung 3,82 0,74 

0,27 0,79 
Miền Nam 3,78 0,72 

Nhóm chiến lược xã hội - tình cảm 
Miền Trung 3,87 0,76 

0,23 0,82 
Miền Nam 3,84 0,74 

Tổng thể 
Miền Trung 3,84 0,74 

0,42 0,68 
Miền Nam 3,79 0,69 

Bảng 4 cho thấy có sự chênh lệch về 

tần suất sử dụng chiến lược học tập kĩ năng 

nói tiếng Trung Quốc giữa sinh viên miền 

Nam và sinh viên miền Trung về mặt tổng 

thể cũng như trên từng nhóm chiến lược, 

song độ chênh lệch không cao. Tuy nhiên, 

kết quả kiểm định cho thấy không tồn tại sự 

khác biệt có ý nghĩa giữa sinh viên miền 

Trung và sinh viên miền Nam trong việc sử 

dụng chiến lược học tập kĩ năng nói tiếng 

Trung Quốc về mặt tổng thể (t = 0,42, p > 0,05) 

và các nhóm chiến lược siêu nhận thức           
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(t = 0,68, p > 0,05), nhận thức (t = 0,27,           

p > 0,05), xã hội - tình cảm (t = 0,23,                

p > 0,05). Trong từng chiến lược học tập cụ 

thể, giữa sinh viên miền Trung và sinh viên 

miền Nam cũng không có sự khác biệt có ý 

nghĩa về tần suất sử dụng chiến lược học tập 

kĩ năng nói tiếng Trung Quốc. Điều này 

chứng tỏ không có sự khác biệt về phương 

diện vùng miền trong việc sử dụng chiến 

lược học tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc.  

Kết quả nghiên cứu này giống với kết 

quả nghiên cứu của Nguyen, Trinh và Huynh 

(2012b) về trường hợp sinh viên học tiếng 

Anh không chuyên tại Trường Đại học Cần 

Thơ. Tuy số lượng sinh viên giữa các vùng 

miền trong nghiên cứu của Nguyen, Trinh và 

Huynh (2012b), cũng như trong nghiên cứu 

này của chúng tôi, có sự chênh lệch khá lớn, 

song kết quả cả hai nghiên cứu đều cho thấy 

không có sự khác biệt trên phương diện vùng 

miền trong việc sử dụng chiến lược học tập. 

Qua đó có thể thấy rằng, vùng miền không 

phải là yếu tố dẫn đến sự khác biệt của sinh 

viên Việt Nam trong việc sử dụng chiến lược 

học tập nói chung, chiến lược học tập kĩ năng 

nói tiếng Trung Quốc nói riêng.  

4.4. Mối quan hệ với kết quả học tập 

Nghiên cứu sử dụng điểm tổng kết 

học phần Nói tiếng Trung Quốc của sinh 

viên trong học kì gần nhất để làm cơ sở phân 

tích tương quan giữa kết quả học tập và việc 

sử dụng chiến lược học tập kĩ năng nói. Kết 

quả phân tích tương quan Pearson như sau 

(xem bảng 5): 

Bảng 5 

Kết quả phân tích tương quan Pearson 

 
Nhóm chiến lược 

siêu nhận thức 

Nhóm chiến 

lược nhận thức 

Nhóm chiến lược 

xã hội - tình cảm 

Tổng 

thể 

Kết quả 

học tập 

Pearson 

Correlation 
0,20 0,20 0,14 0,19 

Sig (2-tailed) 0,00 0,00 0,03 0,00 

Bảng 5 cho thấy, kết quả học tập kĩ 

năng nói và tần suất sử dụng chiến lược học 

tập kĩ năng nói về mặt tổng thể có mối tương 

quan thuận với nhau (r = 0,19, p < 0,05), 

đồng thời cũng có mối tương quan thuận với 

từng nhóm chiến lược học tập siêu nhận thức 

(r = 0,20, p < 0,05), nhận thức (r = 0,20,          

p < 0,05) và xã hội - tình cảm (r = 0,14,           

p < 0,05). 

Khi xem xét mối tương quan giữa kết 

quả học tập và từng chiến lược học tập cụ 

thể, chúng tôi phát hiện tồn tại mối tương 

quan thuận giữa kết quả học tập và một số 

chiến lược học tập. Cụ thể như sau: 

Trong nhóm chiến lược siêu nhận 

thức, tồn tại mối tương quan thuận giữa kết 

quả học tập với các chiến lược Q4 “lên kế 

hoạch về những đặc điểm ngôn ngữ cần chú 

ý” (r = 0,20, p < 0,05), Q5 “tập trung lắng 

nghe người khác nói” (r = 0,14, p < 0,05), 

Q6 “tổng kết, đánh giá tiến bộ” (r = 0,15,       

p < 0,05), Q7 “tìm cách cải thiện khả năng 

nói” (r = 0,19, p < 0,05), Q8 “quan sát và tìm 

hiểu nguyên nhân lỗi” (r = 0,19, p < 0,05), 

Q9 “tự học từ trong lỗi sử dụng của bản 

thân” (r = 0,18, p < 0,05), Q10 “tìm cơ hội 

nói tiếng Trung Quốc” (r = 0,16, p < 0,05), 

Q11 “chuẩn bị cho bài tập nói” (r = 0,16,        

p < 0,05) và Q12 “thử đặt mình vào môi 

trường Trung Quốc” (r = 0,16, p < 0,05). Có 

thể thấy rằng, khi học kĩ năng nói tiếng 

Trung Quốc, kết quả học tập của sinh viên 

có liên quan mật thiết với kế hoạch học tập, 

tìm kiếm và tự tạo cơ hội thực hành kĩ năng 

nói, quan sát và học tập từ người khác và bản 

thân, tổng kết đánh giá tiến bộ, tìm cách cải 

thiện bản thân. Lỗ Tấn đã từng nói: “Trên 

con đường thành công không có dấu chân 

của kẻ lười biếng”. Những sinh viên có kế 
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hoạch và sự chuẩn bị trước sẽ chủ động hơn 

trong học tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc, 

thông qua việc học hỏi từ người khác và từ 

những lỗi sử dụng của bản thân sẽ giúp sinh 

viên không ngừng cải thiện kĩ năng nói của 

chính mình, từ đó có được kết quả cao trong 

học tập. 

Trong nhóm chiến lược nhận thức, 

tồn tại mối tương quan thuận giữa kết quả 

học tập với các chiến lược Q15 “so sánh 

tiếng Trung Quốc với tiếng mẹ đẻ” (r = 0,18, 

p < 0,05), Q16 “tóm tắt các mẫu câu trong 

văn nói” (r = 0,18, p < 0,05), Q17 “luyện 

phát âm và ngữ điệu nhiều lần” (r = 0,20,       

p < 0,05), Q18 “lặp đi lặp lại cách diễn đạt 

và mẫu câu mới” (r = 0,16, p < 0,05), Q19 

“tự nói với chính mình” (r = 0,16, p < 0,05), 

Q20 “trò chuyện với người khác bằng tiếng 

Trung Quốc” (r = 0,26, p < 0,05), Q21 “chú 

ý và sử dụng cách người Trung Quốc nói 

tiếng Trung Quốc” (r = 0,17, p < 0,05), Q23 

“sửa lỗi ngay khi phát hiện lỗi” (r = 0,24,       

p < 0,05), Q26 “nắm bắt ý chính khi nghe 

người Trung Quốc nói chuyện” (r = 0,16,      

p < 0,05), Q27 “suy nghĩ bằng tiếng Trung 

Quốc khi nói tiếng Trung Quốc” (r = 0,15,   

p < 0,05) và Q28 “sử dụng các manh mối để 

đoán nghĩa của từ” (r = 0,21, p < 0,05). Có 

thể thấy rằng, khi học kĩ năng nói tiếng 

Trung Quốc, kết quả học tập của sinh viên 

có liên quan đến cách thức thực hành những 

kiến thức được học. Việc tổng kết các kiến 

thức đã học, đồng thời so sánh với tiếng mẹ 

đẻ sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn các cách 

biểu đạt của người Trung Quốc. Bên cạnh 

đó, việc không ngừng tạo cơ hội cho bản 

thân nói tiếng Trung Quốc, luyện tập và bắt 

chước ngữ điệu, phát âm, cách diễn đạt của 

người Trung Quốc sẽ giúp kĩ năng nói của 

sinh viên ngày càng tiệm cận với người bản 

ngữ Trung Quốc. Ngoài ra, việc tư duy bằng 

tiếng Trung Quốc khi nói tiếng Trung Quốc 

sẽ giúp sinh viên nâng cao khả năng phản xạ.  

Trong nhóm chiến lược xã hội - tình 

cảm, tồn tại mối tương quan thuận giữa kết 

quả học tập với các chiến lược Q30 “khuyến 

khích bản thân nói nhiều hơn” (r = 0,22,         

p < 0,05), Q31 “luyện nói và chia sẻ thông 

tin với bạn học” (r = 0,21, p < 0,05), Q32 

“nhờ thầy cô hoặc bạn học sửa lỗi” (r = 0,18, 

p < 0,05), Q33 “yêu cầu nói chậm lại, lặp lại 

hoặc giải thích” (r = 0,18, p < 0,05) và Q35 

“sử dụng từ hoặc cụm từ có nghĩa gần với từ 

hoặc cụm từ muốn biểu đạt” (r = 0,18,             

p < 0,05). Có thể thấy rằng, việc thường 

xuyên luyện nói và không “sĩ diện” khi nói 

sai hoặc nghe không hiểu sẽ giúp sinh viên 

có kết quả học tập cao hơn. Không ngại nói 

sai, không ngại bị người khác phát hiện năng 

lực yếu kém của bản thân, đồng thời không 

ngừng luyện tập sẽ giúp sinh viên phát triển 

và hoàn thiện kĩ năng nói tiếng Trung Quốc 

của bản thân. 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Chiến lược học tập kĩ năng nói tiếng 

Trung Quốc là những biện pháp, cách thức 

mà sinh viên sử dụng, nhằm mang lại tính 

hiệu quả cho việc học tập kĩ năng nói tiếng 

Trung Quốc. Trên cơ sở quan niệm của 

O’Malley và Chamot (1990) về chiến lược 

học tập, bài viết tiến hành khảo sát bằng bảng 

hỏi với 233 sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin 

học Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, sinh viên có tần suất sử dụng 

chiến lược học tập kĩ năng nói tiếng Trung 

Quốc ở mức độ cao về mặt tổng thể và về 

từng nhóm chiến lược siêu nhận thức, nhận 

thức và xã hội - tình cảm. Về mặt giới tính, 

không tồn tại sự khác biệt giữa sinh viên nam 

và sinh viên nữ trong việc sử dụng chiến 

lược học tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc. 

Về mặt vùng miền, không tồn tại sự khác biệt 

giữa sinh viên miền Nam và sinh viên miền 

Trung. Giữa kết quả học tập kĩ năng nói tiếng 

Trung Quốc và tần suất sử dụng chiến lược 

học tập kĩ năng này tồn tại mối tương quan 

thuận. 

5.2. Kiến nghị 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhằm 
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nâng cao năng lực nói tiếng Trung Quốc của 

sinh viên, bài viết đưa ra một số kiến nghị 

sau: 

Thứ nhất, giảng viên cần hướng dẫn 

sinh viên thiết lập và thực hiện kế hoạch học 

tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc. Vào đầu 

học kì, giảng viên cần giới thiệu với sinh 

viên trọng điểm ngôn ngữ của mỗi bài, yêu 

cầu sinh viên có sự chuẩn bị trước cho mỗi 

bài tập nói. Trong các bài tập nói, giảng viên 

cần chỉ rõ các lỗi sử dụng ngôn ngữ của sinh 

viên, đồng thời trao đổi với sinh viên để tìm 

hiểu nguyên nhân dẫn đến các lỗi này. Giảng 

viên cũng cần dành thời gian tổng kết, đánh 

giá những tiến bộ trong học tập kĩ năng nói 

của sinh viên vào giữa học kì và cuối học kì, 

từ đó đưa ra các kiến nghị cần thiết để giúp 

sinh viên cải thiện kĩ năng nói tiếng Trung 

Quốc. 

Thứ hai, giảng viên cần so sánh cách 

dùng từ, cách diễn đạt giữa tiếng Trung 

Quốc và tiếng Việt, tóm tắt các mẫu câu 

thường dùng trong giao tiếp của người Trung 

Quốc, hướng dẫn sinh viên nắm bắt các ý 

chính trong câu nói của người Trung Quốc, 

cũng như đoán nghĩa các từ mới thông qua 

ngữ cảnh mà nó xuất hiện. Giảng viên cũng 

cần yêu cầu sinh viên chú ý và sử dụng các 

cách người Trung Quốc nói tiếng Trung 

Quốc, đồng thời không ngừng luyện tập phát 

âm, ngữ điệu, từ vựng, mẫu câu.  

Thứ ba, sinh viên cần tập suy nghĩ 

bằng tiếng Trung Quốc, thường xuyên tự tạo 

dựng môi trường nói tiếng Trung Quốc cho 

bản thân như tự nói tiếng Trung Quốc với 

chính mình, hoặc chủ động giao tiếp bằng 

tiếng Trung Quốc với bạn bè, thầy cô. Sinh 

viên cũng cần có ý thức sửa lỗi khi bản thân 

tự phát hiện lỗi hoặc thầy cô, bạn bè chỉ ra 

lỗi của bản thân. Đồng thời, khi nghe không 

hiểu hoặc nghe không kịp, sinh viên cũng 

không nên quá vì thể diện bản thân mà không 

dám đề nghị bạn bè, thầy cô nói chậm lại, lặp 

lại hoặc giải thích điều mình chưa hiểu. 
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Phụ lục 

Bảng khảo sát chiến lược học tập kĩ năng nói tiếng Trung Quốc 

Mã 

câu hỏi 
Nội dung câu hỏi 

Q1 Tôi đặt mục tiêu rõ ràng để cải thiện khả năng nói tiếng Trung Quốc của mình. 

Q2 Tôi đã luyện nói tiếng Trung Quốc theo kế hoạch. 

Q3 Tôi xem trước nội dung của bài học tiếng Trung Quốc trước khi đến lớp. 

Q4 
Tôi đã lên kế hoạch trước nên đặc biệt chú ý những đặc điểm ngôn ngữ cụ thể nào, chẳng hạn như 

cách người Trung Quốc phát âm một số âm. 

Q5 
Khi người khác nói tiếng Trung Quốc, tôi cố gắng tập trung nghe và không nghĩ đến những vấn đề 

không liên quan. 

Q6 Tôi chú ý đến việc tổng kết những tiến bộ trong kĩ năng nói tiếng Trung Quốc và đánh giá nó. 

Q7 Tôi cố gắng tìm cách cải thiện khả năng nói tiếng Trung Quốc của mình. 

Q8 Tôi cố gắng quan sát những lỗi khi nói tiếng Trung Quốc của mình và tìm hiểu nguyên nhân. 

Q9 Tôi học từ trong những lỗi khi sử dụng tiếng Trung Quốc của mình. 

Q10 
Tôi cố gắng tìm cơ hội để nói tiếng Trung Quốc, chẳng hạn như sống với người Trung Quốc hoặc 

đi du lịch với người Trung Quốc. 

Q11 Tôi chuẩn bị cho bài tập nói tiếng Trung Quốc sắp tới. 

Q12 Tôi thử đặt mình vào môi trường Trung Quốc. 

Q13 
Tôi sử dụng sổ tay ngôn ngữ để ghi lại những thông tin quan trọng được nói bằng tiếng Trung 

Quốc. 

Q14 Để thuận tiện cho cuộc trò chuyện, tôi phải ghi nhớ một số đoạn hội thoại và mẫu câu. 

Q15 Tôi tìm những điểm giống và khác nhau giữa tiếng Trung Quốc và tiếng mẹ đẻ của mình. 

Q16 Tôi tóm tắt các mẫu câu trong văn nói tiếng Trung Quốc. 

Q17 Tôi luyện phát âm và ngữ điệu tiếng Trung Quốc nhiều lần. 

Q18 Để luyện nói, tôi đã lặp đi lặp lại một số cách diễn đạt và mẫu câu mới. 

Q19 Tôi thường tự nói tiếng Trung Quốc với chính mình. 

Q20 Tôi bắt đầu trò chuyện với những người khác bằng tiếng Trung Quốc. 

Q21 
Tôi chú ý đến cách người Trung Quốc nói tiếng Trung Quốc (chẳng hạn như thành ngữ và cách 

diễn đạt thông dụng) và sử dụng chúng trong thực tế của tôi. 

Q22 Khi không tìm được cách diễn đạt phù hợp, tôi thường chuyển sang tiếng Việt ngay lập tức. 

Q23 Tôi sửa lỗi ngay khi nhận ra lỗi ngôn ngữ trong lời nói của mình. 

Q24 Khi tôi nói sai điều gì đó, tôi thường nói tiếp thay vì dừng lại và sửa lại. 

Q25 Tôi xem một số chương trình hoặc phim có tiếng Trung Quốc. 

Q26 Khi tôi nghe một người Trung Quốc nói chuyện, tôi thường nắm bắt ý chính của họ. 

Q27 Tôi cố gắng suy nghĩ bằng tiếng Trung Quốc khi nói tiếng Trung Quốc. 

Q28 Khi không hiểu tất cả các từ mà tôi nghe được, tôi sử dụng tất cả các manh mối để đoán nghĩa. 

Q29 Lúc tôi cảm thấy lo lắng khi nói tiếng Trung Quốc, tôi sẽ cố gắng thư giãn. 
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Q30 
Mặc dù lo lắng về việc mắc lỗi nhưng tôi vẫn khuyến khích bản thân nói tiếng Trung Quốc nhiều 

hơn. 

Q31 Tôi luyện nói và chia sẻ thông tin với các bạn học khác. 

Q32 Khi tôi nói tiếng Trung Quốc, tôi sẽ nhờ thầy cô hoặc bạn học sửa lỗi cho mình. 

Q33 Nếu tôi không hiểu, tôi yêu cầu người nói nói chậm lại, lặp lại hoặc giải thích những gì họ nói. 

Q34 Khi người khác nói sai, tôi thường âm thầm sửa lỗi của họ trong lòng. 

Q35 
Nếu tôi không thể nghĩ ra từ chính xác để diễn đạt, tôi sẽ sử dụng từ hoặc cụm từ có nghĩa gần nhất 
với từ đó. 

Q36 
Khi tôi không thể nghĩ ra cách diễn đạt thích hợp, tôi sử dụng cử chỉ hoặc tạm thời sử dụng ngôn 
ngữ mẹ đẻ của mình. 

Q37 Tôi cố gắng tìm hiểu văn hóa Trung Quốc. 

Q38 Tôi hướng cuộc trò chuyện về những chủ đề mà tôi quen thuộc. 

Q39 
Trong một cuộc trò chuyện, tôi dự đoán những gì người kia sẽ nói dựa trên những nội dung trò 
chuyện trước đó. 

Q40 
Tôi chú ý đến các dấu hiệu căng thẳng về thể chất có thể ảnh hưởng đến việc học tiếng Trung Quốc 

của tôi, chẳng hạn như đau đầu và mất ngủ. 
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Abstract: This article examined Vietnamese students’ Chinese speaking skills learning 

strategies, with the case of Chinese Language majors of Ho Chi Minh City University of Foreign 

Languages and Information Technology. The results of the survey of 233 students showed that the 

frequency of use of Vietnamese students’ speaking skill learning strategies is at a high level, not only in 

general, but also in terms of metacognitive strategies, cognitive strategies, and socio-affective strategies. 

In terms of gender, there is no difference between male and female students in using strategies to learn 

Chinese speaking skill. In terms of regions, there is no difference between students in the Central region 

and students in the South region in using strategies to learn Chinese speaking skill. There is a positive 

correlation between the achievement of Chinese speaking skill and the frequency of using learning 

strategies.  
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